
PHỤ LỤC I
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO
DTTS VÀ MN GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK PÉK
(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr - VHXH ngày      /      /2025 của phòng Văn hoá - Xã hội xã Đăk Pék)

ĐVT: Triệu đồng

TT Chương trình Tổng cộng

KH vốn năm 2025 thực hiện từ
ngày 1/7/2025

KH vốn kéo dài tiếp tục thực
hiện từ ngày 1/7/2025

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Vốn NS
TW

Đối ứng
NSĐP

Vốn NS
TW

Đối ứng
NSĐP

TỔNG SỐ 6.450,8 2.086,6 1.885,7 200,9 4.364,2 4.051,3 312,9

1
Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế -  xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2025

6.450,8 2.086,6 1.885,7 200,9 4.364,2 4.051,3 312,9
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PHỤ LỤC II
DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK PÉK

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr - VHXH ngày      /      /2025 của phòng Văn hoá - Xã hội xã Đăk Pék)
ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị thực hiện / nội dung Tổng
cộng

Chi tiết dự án, tiểu dự án thành phần

Dự án 1 Dự
án 2 Dự án 3

Trong đó
Dự án 4

(Tiểu
dự án

1)

Dự
án 5

Trong đó

Dự án
6

Dự án
8

Dự
án 9

Dự án
10

Trong đó

Tiểu dự
án 1

Tiểu
dự án

2

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 3

Tiểu dự
án 4

Tiểu dự
án 1

Tiểu
dự án

2

Tiểu dự
án 3

TỔNG SỐ 1.885,7 361,0 0,0 1.306,0 813,0 493,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,7 0,0 157,0 128,0 0,0 29,0
1 Phòng Kinh tế 1.667,0 361,0 0,0 1.306,0 813,0 493,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hỗ trợ chuyển đổi nghề 240,0 240,0
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 121,0 121,0
Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh
tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản
ngoài gỗ

813,0 813,0 813,0

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô
hình nuôi bò sinh sản trên địa bàn thị trấn 493,0 493,0 493,0

2 Phòng Văn hoá - Xã hội 188,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 157,0 128,0 0,0 29,0
Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết
những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và
trẻ em

31,7 0,0 31,7

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến,
phát huy vai trò của người có uy tín; phổ
biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý
và tuyên truyền, vận động đồng bào;
truyền thông phục vụ tổ chức triển khai
thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình

128,0 128,0 128,0

Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập
huấn và tổ chức thực hiện chương trình 29,0 29,0 29,0

3 UBMTTQ Việt Nam xã 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết
những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và
trẻ em

30,0 0,0 30,0

Ghi chú: Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
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- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
3. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc
- Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
4. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS
- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.
5. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
6. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
7. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
- Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
8. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
- Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai

thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

TT Đơn vị thực hiện / nội dung Tổng
cộng

Chi tiết dự án, tiểu dự án thành phần

Dự án 1 Dự
án 2 Dự án 3

Trong đó
Dự án 4

(Tiểu
dự án

1)

Dự
án 5

Trong đó

Dự án
6

Dự án
8

Dự
án 9

Dự án
10

Trong đó

Tiểu dự
án 1

Tiểu
dự án

2

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 3

Tiểu dự
án 4

Tiểu dự
án 1

Tiểu
dự án

2

Tiểu dự
án 3
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PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025 ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ
HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀNXÃ ĐĂK PÉK

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr - VHXH ngày      /      /2025 của phòng Văn hoá - Xã hội xã Đăk Pék)
ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị thực hiện / nội dung Tổng
cộng

Chi tiết dự án, tiểu dự án thành phần

Dự án 1 Dự án 2 Dự án 3

Trong đó
Dự án 4

(Tiểu
dự án

1)

Dự án 5

Trong đó

Dự án 6 Dự án 8 Dự án 9 Dự án
10

Trong đó

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 3

Tiểu dự
án 4

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 3

TỔNG SỐ 200,9 37,9 - 136,0 81,3 54,7 - - - - - - 11,3 - 15,7 12,8 - 2,9
1 Phòng Kinh tế 173,9 37,9 - 136,0 81,3 54,7 - - - - - - - - - - - -

Hỗ trợ chuyển đổi nghề 24,0 24,0
Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 13,9 13,9
Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh
tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản
ngoài gỗ

81,3 81,3 81,3

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô
hình nuôi bò sinh sản trên địa bàn thị trấn 49,3 49,3 49,3

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô
hình nuôi Trâu sinh sản trên địa bàn thị
trấn

5,4 5,4 5,4

2 Phòng Văn hoá - Xã hội 24,0 - - - - - - - - - - - 8,3 - 15,7 12,8 - 2,9
Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết
những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và
trẻ em

8,3 - 8,3

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến,
phát huy vai trò của người có uy tín; phổ
biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý
và tuyên truyền, vận động đồng bào;
truyền thông phục vụ tổ chức triển khai
thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình

12,8 12,8 12,8

Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập
huấn và tổ chức thực hiện chương trình 2,9 2,9 2,9

3 UBMTTQ Việt Nam xã 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết
những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và
trẻ em

3,0 0,0 3,0

Ghi chú: Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
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3. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc
- Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

4. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS
- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

5. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
6. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
7. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
- Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

- Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể
và Chương trình

- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

TT Đơn vị thực hiện / nội dung Tổng
cộng

Chi tiết dự án, tiểu dự án thành phần

Dự án 1 Dự án 2 Dự án 3

Trong đó
Dự án 4

(Tiểu
dự án

1)

Dự án 5

Trong đó

Dự án 6 Dự án 8 Dự án 9 Dự án
10

Trong đó

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 3

Tiểu dự
án 4

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 3
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PHỤ LỤC IV
DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG KH VỐN ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC

TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK PÉK

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr - VHXH ngày      /      /2025 của phòng Văn hoá - Xã hội xã Đăk Pék)
ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị thực hiện / nội dung Tổng
cộng

Chi tiết dự án, tiểu dự án thành phần

Dự án 1 Dự án
2 Dự án 3

Trong đó
Dự án 4

(Tiểu
dự án

1)

Dự
án 5

Trong đó

Dự án
6

Dự án
8

Dự
án 9

Dự án
10

Trong đó

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 3

Tiểu dự
án 4

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 3

TỔNG CỘNG 4.051,3 1.055,0 0,0 2.884,1 2.881,6 2,5 0,0 5,5 0,0 5,5 0,0 0,0 4,7 0,0 102,0 52,0 0,0 50,0

1 Phòng Kinh tế 3.939,1 1.055,0 0,0 2.884,1 2.881,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề 1.055,0 1.055,0
Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác
kinh tế dưới tán rừng và phát triển lầm
sản ngoài gỗ

1.420,8 1.420,8 1.420,8

Hỗ trợ gạo cho hộ nghèo tham gia
trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản
ngoài gỗ

1.460,8 1.460,8 1.460,8

Đường nối dài đi KSX thôn Đăk Nớ 0,0
Mô hình nuôi heo đen 2,5 2,5 2,5

2 Phòng Văn hoá - Xã hội 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 5,5 0,0 0,0 4,7 0,0 102,0 52,0 0,0 50,0

Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp,
khởi nghiệp, học nghề, việc làm và
các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm
việc ở nước ngoài; Kiểm tra, giám sát
đánh giá; xây dựng bộ chỉ số (KPI) và
xây dựng phương pháp, cơ chế giám
sát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh
trong quá trình thực hiện dự án

5,5 5,5 5,5

Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực
chất của phụ nữ và trẻ em trong các
hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của
cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ
trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ
thống chính trị.

4,7 4,7
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Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên
tiến, phát huy vai trò của người có uy
tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và
tuyên truyền, vận động đồng bào;
truyền thông phục vụ tổ chức triển
khai thực hiện Đề án tổng thể và
CTMTQG

52,0 52,0 52,0

Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo,
tập huấn tổ chức thực hiện CT 50,0 50,0 50,0

Ghi chú: Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
3. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc
- Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
4. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS
- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.
5. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
6. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
7. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
- Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
8. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
- Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực

hiện Đề án tổng thể và Chương trình- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

TT Đơn vị thực hiện / nội dung Tổng
cộng

Chi tiết dự án, tiểu dự án thành phần

Dự án 1 Dự án
2 Dự án 3

Trong đó
Dự án 4

(Tiểu
dự án

1)

Dự
án 5

Trong đó

Dự án
6

Dự án
8

Dự
án 9

Dự án
10

Trong đó

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 3

Tiểu dự
án 4

Tiểu dự
án 1

Tiểu dự
án 2

Tiểu dự
án 3
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PHỤ LỤC V
DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KH VỐN ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI NĂM 2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC

TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK PÉK

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr - VHXH ngày      /      /2025 của phòng Văn hoá - Xã hội xã Đăk Pék)
ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị thực hiện / nội dung Tổng
cộng

Chi tiết dự án, tiểu dự án thành phần

Dự án
1

Dự
án 2

Dự án
3

Trong đó Dự án
4

(Tiểu
dự án

1)

Dự
án 5

Trong đó

Dự
án 6

Dự án
8

Dự
án
9

Dự án
10

Trong đó

Tiểu
dự án

1

Tiểu
dự án

2

Tiểu
dự án

1

Tiểu
dự án

3

Tiểu
dự án

4

Tiểu
dự án

1

Tiểu
dự án

2

Tiểu
dự án

3

TỔNG CỘNG 312,9 72,2 0,0 230,2 229,5 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 5,3 0,0 5,0
1 Phòng Kinh tế 302,6 72,2 0,0 230,2 229,5 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề 72,2 72,2
Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác
kinh tế dưới tán rừng và phát triển lầm
sản ngoài gỗ

112,8 112,8 112,8

Hỗ trợ gạo cho hộ nghèo tham gia
trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản
ngoài gỗ

116,7 116,7 116,7

Đường nối dài đi KSX thôn Đăk Nớ 0,2 0,2
Mô hình nuôi heo đen 0,7 0,7 0,7

2 Phòng Văn hoá - Xã hội 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 5,3 0,0 5,0
Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên
tiến, phát huy vai trò của người có uy
tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ
giúp pháp lý và tuyên truyền, vận
động đồng bào; truyền thông phục vụ
tổ chức triển khai thực hiện Đề án
tổng thể và Chương trình

5,3 5,3 5,3

Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo,
tập huấn và tổ chức thực hiện chương
trình

5,0 5,0 5,0

Ghi chú: Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
3. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc
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- Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
4. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS
- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.
5. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
6. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
7. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
- Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
8. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
- Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực

hiện Đề án tổng thể và Chương trình- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.
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